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DANH SÁCH CÁN BỘ LÀ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2011-2012 
 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Cố vấn ngành/Trách nhiệm 
Điện thoại 

Địa chỉ email 
Di động Cố định 

1 TS. Lê Huy Chuẩn Khoa Toán-Cơ-Tin học Toán học 0906031936  chuanlh@vnu.edu.vn 

2 TS. Nguyễn Thịnh Khoa Toán-Cơ-Tin học Toán học 0983181880  nguyenthinh@vnu.edu.vn 

3 TS. Bùi Thanh Tú Khoa Toán-Cơ-Tin học Toán-cơ 0904130916  tubt@hus.edu.vn 

4 ThS. Nguyễn Xuân Nguyên Khoa Toán-Cơ-Tin học Toán-cơ 0989201949  nguyennx12@gmail.com 

5 TS. Lê Trọng Vĩnh Khoa Toán-Cơ-Tin học Toán-Tin ứng dụng 0912103233  vinhlt@gmail.com 

6 TS. Nguyễn Trung Hiếu Khoa Toán-Cơ-Tin học Toán tin ứng dụng 0906269908  ngtrhieu@yahoo.com 

7 ThS. Trần Mạnh Cường Khoa Toán-Cơ-Tin học Toán tin ứng dụng 0912589676  cuongtm@vnu.edu.vn 

8 TS. Ninh Văn Thu Khoa Toán-Cơ-Tin học Toán học (sư phạm) 0915620568  ninhvanthu@gmail.com 

9 TS. Phó Đức Tài Khoa Toán-Cơ-Tin học Toán học (tiên tiến) 0988555302  taipd@vnu.edu.vn 

10 TS. Đào Phương Bắc Khoa Toán-Cơ-Tin học Toán học (tài năng) 0983560149  daophuongbac@yahoo.com 

11 TS. Đặng Anh Tuấn Khoa Toán-Cơ-Tin học Toán học (tài năng) 0936585512  datuan1105@gmail.com 

12 TS. Nguyễn Đức Vinh Khoa Vật lý Vật lý   04.38582797 ndvinh19@yahoo.com.vn 

13 TS. Nguyễn Mậu Chung Khoa Vật lý Công nghệ hạt nhân 0983381957 04.38584069 chungnm@vnu.edu.vn 

14 TS. Nguyễn Anh Tuấn Khoa Vật lý Khoa học vật liệu 01234686969  tuanna@hus.edu.vn 

15 TS. Lê Tuấn Tú Khoa Vật lý Khoa học vật liệu 01269114333 04.38584438 letuantu@hus.edu.vn 

16 TS. Nguyễn Thanh Bình Khoa Hóa học Hóa học 0977734304  tbinh76@tahoo.com 

17 TS. Nguyễn Minh Phương Khoa Hóa học Sư phạm Hóa học 0936273809  nmphuong81@yahoo.com 

18 GV. Ngô Hồng Ánh Thu Khoa Hóa học Công nghệ Hóa học 0988364482  anhthu170487@gmail.com 

19 ThS. Đỗ Văn Đăng Khoa Hóa học Hóa dược 0982779258  dangk50hoa@gmail.com 

20 TS. Đoàn Duy Tiên Khoa Hóa học Tài năng và tiên tiến Hóa 0949668811  doanduytien@yahoo.com 

21 TS. Nguyễn Tiến Thảo Khoa Hóa học Tài năng và tiên tiến Hóa 0937898917  nguyentienthao@gmail.com 

22 ThS. Đỗ Đình Khải Khoa Hóa học Phụ trách chung 0984699587  dodinhkhai@hus.edu.vn 
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23 TS. Đoàn Hương Mai Khoa Sinh học Sinh học (tài năng) 0906261975  maidh@vnu.edu.vn 

24 TS. Trần Anh Đức Khoa Sinh học Sinh học (đạt trình độ quốc tế) 0904565918 04.38582795 tran.anhduc@hus.edu.vn 

25 ThS. Bùi Việt Anh Khoa Sinh học Sinh học   04.35588478 buivietanh@hus.edu.vn 

26 TS. Phạm Thị Lương Hằng Khoa Sinh học Công nghệ Sinh học 0906221180 04.38582796 luonghang@hus.edu.vn 

27 ThS. Phạm Trọng Khá Khoa Sinh học Sinh học (sư phạm) 0989055526 04.38581774 phamtrongkha@hus.edu.vn 

28 PGS. TSKH. Nguyên Xuân Hải Khoa Môi trường Khoa học đất 0912322758 04.38584995 hainx@vnu.edu.vn 

29 TS. Lê Đức Minh Khoa Môi trường Khoa học Môi trường (tiên tiến) 0983456098  minh.le.cres@gmail.com 

30 ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết Khoa Môi trường Khoa học Môi trường  
(chuẩn + chất lượng cao) 0915009228 04.35583305 nguyenthianhtuyet@hus.edu.vn 

31 ThS. Nguyễn Minh Phương Khoa Môi trường Công nghệ Môi trường 0912534374 04.38583306 nmphuong.hn@gmail.com 

32 TS. Lê Thị Thu Hương Khoa Địa chất Địa chất 0912201167  letth@vnu.edu.vn 

33 ThS. Dương Thị Toan Khoa Địa chất Địa kỹ thuật-Địa môi trường 01279334044  duongtoan109@gmail.com 

34 TS. Hoàng Thị Minh Thảo Khoa Địa chất Quản lý tài nguyên thiên nhiên 0936046599  hoangminhthao@gmail.com 

35 TS. Nguyễn An Thịnh Khoa Địa lý Địa lý (chương trình chuẩn) 0912300314  anthinhhus@gmail.com 

36 GVC. Nguyễn Thị Thanh Hải Khoa Địa lý Địa chính 0914644686  ddhien2003@yahoo.com 

37 TS. Bùi Quang Thành Khoa Địa lý Địa lý  
(chất lượng cao + bằng kép) 0943672345 04.38581420 qthanh.bui@gmail.com 

38 ThS. Hoàng Thanh Vân Khoa KT-TV-HDH Khí tượng 0904111836 04.38584943 vanht@vnu.edu.vn 

39 ThS. Hà Thanh Hương Khoa KT-TV-HDH Hải dương 0912726027 04.38584945 huonghat@yahoo.com 

40 TS. Trần Ngọc Anh Khoa KT-TV-HDH Thủy văn   04.38584945 anhtn@vnu.edu.vn 
 

(Danh sách gồm 40 cán bộ) 
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